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Trạm Dịch vụ Kim Môn, Cơ quan Di trú Quốc gia, Bộ Nội vụ 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân có hộ khẩu hoặc hiện đang cư 

trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ xử lý hồ sơ:: 
(1) Xử lý thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và giấy phép cư trú cho 

công dân không có hộ khẩu tại Đài Loan, người Trung Quốc 
đại lục, cư dân Hồng Kông và Ma Cao, cùng người nước 
ngoài. 

(2) Xử lý giấy phép nhập/xuất cảnh (Giấy phép Kim Môn-Mã 
Tổ) cho công dân đã đăng ký hộ khẩu tại khu vực Kim Môn 
trên 6 tháng. 

(3) Xử lý đơn trực tuyến cho cư dân Trung Quốc đại lục đến 
tham quan Kim Môn-Hạ Môn trong các tour du lịch 2 ngày, 
cũng như du lịch theo nhóm và cá nhân trong chương trình 
“Tiểu Tam Thông”. 

2. Dịch vụ tư vấn: 
Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc qua điện thoại hoặc trực tiếp 
liên quan đến các luật và quy định về di trú. 

3. Dịch vụ tuyên truyền: 
Trưng bày các nguồn phúc lợi xã hội và thông tin pháp luật tại 
quầy dịch vụ để người nhập cư mới có thể tự lấy và tham khảo. 

4. Tư vấn cho người nhập cư: 

Cung cấp dịch vụ lưu động đến các vùng nông thôn để hỗ trợ 

nhu cầu thích ứng cuộc sống của người nhập cư mới, tổ chức 

hoạt động giáo dục đa văn hóa, thực hiện thăm hỏi cộng đồng, 

và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức 

phi chính phủ để cung cấp dịch vụ quan tâm và tư vấn.. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-323695 
Fax: +886-82-323641 

Địa chỉ: Tầng 2, Số 5, Đoạn 1, Đường Xihai, Thị trấn Kim Thành, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Văn phòng Liên lạc Kim Môn, Ban Nghiệp vụ Đài Bắc, Cục Bảo 

hiểm Y tế Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân có hộ khẩu hoặc hiện đang cư 
trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ thẻ Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHI) 

2. Giấy chứng nhận bệnh/tai nạn nghiêm trọng 

3. Đăng ký và chỉnh sửa bảo hiểm 

4. Kế hoạch trả góp phí bảo hiểm cá nhân 

5. Hoàn trả chi phí y tế tự chi trả 

6. In lại phiếu thanh toán 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-372465 
Fax: +886-82-371625 

Địa chỉ: Tầng 1, Số 65, Đường Huandao Bei, Thị trấn Kim Thành, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Bệnh viện Kim Môn, Bộ Y tế và Phúc lợi 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Tư vấn cho bệnh nhân 

2. Hợp tác nhóm y tế liên ngành 

3. Sử dụng các nguồn lực xã hội 

4. Quản lý mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân 

5. Chăm sóc bảo vệ và hỗ trợ y tế cho các trường hợp cần được 

bảo vệ 

6. Tư vấn phúc lợi xã hội 

7. Đánh giá toàn diện sự phát triển của trẻ em 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-332546 
Fax: +886-82-335856 

Địa chỉ: Số 2, Đường Fuxing, Thôn Xinshi, Thị trấn Kim Hồ, Huyện 

Kim Môn, Đài Loan 
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Trung tâm Việc làm Kim Môn, Chi nhánh Nghi Lan-Hoa Liên-Kim 

Môn-Mã Tổ, Cơ quan Phát triển Nhân lực, Bộ Lao động 

Đối tượng phục vụ 

• Người nhập cư mới đã được cấp giấy phép cư trú hợp pháp còn 

hiệu lực 

• Người tìm việc từ 15 tuổi trở lên 

• Người sử dụng lao động đang cần tuyển dụng 

Nội dung dịch vụ 

Các dịch vụ cung cấp: 

• Dịch vụ việc làm 

• Đào tạo nghề 

• Chứng nhận kỹ năng 

• Tư vấn khởi nghiệp 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-311119 

Fax: +886-82-311120 

Địa chỉ: Số 55, Đoạn 2, Đường Boyu, Xã Kim Ninh, Huyện Kim Môn, 

Đài Loan (bên cạnh vòng xoay Banglin) 

Trang web TaiwanJobs: https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 

Đường dây tư vấn miễn phí 24 giờ: 0800-777-888 

Tài nguyên việc làm đa ngôn ngữ dành cho người nhập cư mới (có 

sẵn bằng tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Anh và 

tiếng Thái): 
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Quỹ Trợ Giúp Pháp Lý, Văn phòng Chi nhánh Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả công dân đã đăng ký hộ khẩu tại huyện Kim Môn hoặc những 
người đang làm việc và phục vụ tại huyện. 

Nội dung dịch vụ 

1. Tư vấn pháp luật 

2. Trợ giúp pháp lý (hỗ trợ trong các thủ tục tố tụng) 

3. Tổ chức các hội thảo và hoạt động nhóm 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-375220 

Fax: +886-82-375210 

Địa chỉ: Phòng A203, Tòa Nhà Tổng hợp, Số 1, Đường Daxue, Xã 

Kim Ninh, Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Sân bay Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ Dịch vụ hành khách và tra cứu chuyến bay 

Thông tin liên hệ 
Điện thoại: +886-82-313065 

Địa chỉ: Số 2, Sân bay Shangyi, Thị trấn Kim Hồ, Huyện Kim Môn. 
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Quầy Dịch vụ Khu Cảng Thuỷ Đầu – Cục Quản lý Cảng Huyện Kim 

Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 
Tra cứu lịch trình và tình trạng hoạt động tàu khách tuyến “Tiểu 

Tam Thông”. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-324280 

Địa chỉ: Số 5, đoạn 1, đường Xihai, Thị trấn Kim Thành, Huyện Kim 

Môn. 
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Cục Quản lý Xe và Tàu Công cộng Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

Tuyến xe buýt và thời gian biểu 

 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-332721 

Địa chỉ: Số 90-1, đường Huanghai, Thị trấn Kim Hồ, Huyện Kim 

Môn. 
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Văn phòng Xe cơ giới Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn 

Nội dung dịch vụ Các dịch vụ liên quan đến kỳ thi giấy phép lái xe. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-332407 

Fax: +886-82-333035 

Địa chỉ: Số 6-1, Đường Huanghai, Thị trấn Kim Hồ, Huyện Kim 

Môn, Đài Loan 
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Household Registration Offices of Townships under the Civil 

Affairs Department, Kinmen County Government 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới đã đăng ký hộ khẩu chính thức hoặc hiện 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 
Điểm liên hệ cung cấp thông tin về nhập quốc tịch và dịch vụ tư vấn 

thích ứng cuộc sống cho người nhập cư mới. 

Thông tin liên hệ 

Thông tin liên hệ của các Văn phòng Hộ tịch tại các xã/thị trấn, 

Huyện Kim Môn: 

1. Văn phòng Hộ tịch Thị trấn Kim Thành (Jincheng) 

-Điện thoại: +886-82-324283 

-Địa chỉ: Tầng 2, Số 2, Đường Minsheng, Thôn Beimen, Thị 

trấn Kim Thành, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

2. Văn phòng Hộ tịch Thị trấn Kim Hồ (Jinhu) 

- Điện thoại: +886-82-330790 

- Địa chỉ: Số 2-1, Đường Linsen, Thôn Xinshi, Thị trấn Kim 

Hồ, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

3. Văn phòng Hộ tịch Thị trấn Kim Sa (Jinsha) 

- Điện thoại:+886-82-351924 

-Địa chỉ: Số 112, Đoạn 1, Đường Huandao Dong, Thôn Wensha, 

Thị trấn Kim Sa, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

4. Văn phòng Hộ tịch Thị trấn Kim Ninh (Jinning) 

- Điện thoại:+886-82-324281 

- Địa chỉ: Số 1-1, Khu dân cư Renai, Thôn Panshan, Thị trấn 

Kim Ninh, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

5. Lieyu Township Household Registration Office 

- Điện thoại: +886-82-363079 

- Địa chỉ: Số 60, Đường Xi, Thôn Linhu, Xã Liệt Dữ, Huyện 

Kim Môn, Đài Loan 
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Sở Giáo dục, Chính quyền Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới đã đăng ký hộ khẩu hoặc đang cư trú tại 
huyện, cùng với con cái và các thành viên gia đình của họ. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ hướng dẫn giáo dục cho con em của người nhập cư mới 

2. Trung tâm Học tập cho Người nhập cư mới (Trường Trung 

học Cơ sở Kim Thành) 

3. Các chương trình đào tạo giáo dục cơ bản cho người lớn 

4. Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-325630 

Địa chỉ: Số 173, Đường Minquan, Thị trấn Kim Thành, Huyện Kim 

Môn, Đài Loan 

 

  



14 

 

Trung tâm Giáo dục Gia đình Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Người di dân mới và công dân đã đăng ký hộ khẩu hoặc đang cư 
trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Tư vấn và tham vấn giáo dục gia đình 

Đường dây tư vấn: 412-8185 (đối với điện thoại di động, vui 

lòng quay số kèm mã vùng +02). 

2. Các chương trình và hoạt động giáo dục gia đình đa dạng 

Giáo dục nuôi dạy con, giáo dục hôn nhân, giáo dục giới tính, giáo 

dục đạo đức, các chương trình nghiên cứu và tham vấn về giáo dục 

gia đình, tuyên truyền giáo dục gia đình, sử dụng và phát triển nguồn 

nhân lực, ưu tiên thúc đẩy dịch vụ giáo dục gia đình, kết nối cộng 

đồng, và các chương trình dịch vụ giáo dục gia đình tại thôn/xã. 

3. Thực hiện các dự án đặc biệt 

Dự án “Thắp sáng Thiên thần Ban đêm”, các chương trình học 

tập cho người cao niên (Trung tâm học tập cao niên Thị trấn 

Kim Thành, Trung tâm học tập cao niên Thị trấn Kim Hồ, Trung 

tâm học tập cao niên Thị trấn Kim Sa, Trung tâm học tập cao 

niên Xã Kim Ninh, và Trung tâm học tập cao niên Xã Liệt Dữ). 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-312843 

Địa chỉ: Tầng 1, Số 173, Đường Minquan, Thị trấn KimThành, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Cục Y tế Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Người nhập cư mới đã đăng ký hộ khẩu chính thức hoặc đang cư 
trú tại Huyện Kim Môn, cùng các thành viên gia đình của họ. 

Nội dung dịch vụ 

1. Trợ cấp khám sức khỏe trước khi mang thai cho các cặp vợ 

chồng đã kết hôn 

2. Trợ cấp khám thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh mà 

không được Bảo hiểm Y tế Quốc gia chi trả 

3. Trợ cấp chẩn đoán di truyền trước sinh 

4. Dịch vụ giáo dục sức khỏe và tư vấn cho phụ nữ mang thai 

5. Dịch vụ thăm khám và chăm sóc tại nhà sau sinh 

6. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 0–6 tuổi 

7. Dịch vụ chuyển viện khẩn cấp tới đảo chính Đài Loan cho người 

nhập cư mới đến trước khi đăng ký hộ khẩu 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-330697 

Fax: +886-82-332065 

Địa chỉ: Số 1-12, Đường Fuxing, Thôn Xinshi, Thị trấn Kim Hồ, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng, Cục Y tế Huyện Kim 

Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân có hộ khẩu hoặc hiện đang cư 
trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Đường dây nóng tư vấn tâm lý 

2. Dịch vụ tham vấn tâm lý cá nhân 

3. Quảng bá và tuyên truyền giáo dục sức khỏe tâm thần 

4. Các buổi hội thảo và chương trình đào tạo liên quan đến sức 

khỏe tâm thần 

5. Chương trình phòng ngừa và ngăn chặn tự tử 

6. Dịch vụ liên quan đến bệnh tâm thần 

7. Tham vấn và chương trình phòng ngừa nghiện rượu, nghiện 

internet và lạm dụng ma túy 

8. Tuyên truyền và phòng ngừa nạn buôn người, theo dõi và quấy 

rối, bạo lực gia đình, và xâm hại tình dục 

Thông tin liên hệ 

Đường dây nóng (đường dây lắng nghe): +886-82-337885 

Điện thoại dịch vụ hành chính: +886-82-338863 máy nhánh 267 

Địa chỉ: Tầng 5, Số 1-1, Đường Zhongzheng, Thị trấn Kim Hồ, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 

 

  



17 

 

Cục Cảnh sát, Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Người di dân mới đã đăng ký hộ khẩu hoặc đang cư trú tại huyện 
Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ thông dịch: Cung cấp dịch vụ thông dịch cho các vụ 

việc liên quan đến người nước ngoài và tổ chức các khóa tập 

huấn cho thông dịch viên. 

2. Hội thảo về an toàn và an ninh cho người nước ngoài: Tổ chức 

các hội thảo liên quan đến an toàn cá nhân và an ninh công cộng 

dành cho người nước ngoài. 

3. An toàn và bảo vệ phụ nữ và trẻ em là người di dân mới: Xử lý 

các vấn đề liên quan đến an toàn của phụ nữ và trẻ em là người 

di dân mới, bảo vệ chống xâm hại tình dục, duy trì an toàn cá 

nhân, và triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng 

đồng. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại (Tel): +886-82-325653 

Fax: +886-82-375620 

Địa chỉ (Address): Số 15, Đường Kim Sơn, Thị trấn Kim Thành, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Sở Xã hội, Chính quyền Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

⚫ Phòng Phúc lợi Phụ nữ, Trẻ em và Người nhập cư mới: 

➢ Dịch vụ trông giữ và chăm sóc trẻ nhỏ, trợ cấp giữ trẻ, trợ 

cấp nuôi dưỡng trẻ dưới 2 tuổi, trung tâm gia đình – trẻ 

em. 

➢ Giáo dục trị liệu sớm cho trẻ em thuộc gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, 

trợ cấp giáo dục trị liệu sớm cho trẻ khuyết tật hoặc chậm 

phát triển. 

⚫ Phòng Hành chính Lao động: 

Dịch vụ tư vấn về quyền lợi lao động. 

⚫ Phòng Hành chính Xã hội và Cộng đồng:  

Dịch vụ tình nguyện. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại:  

⚫ Phòng Phúc lợi Phụ nữ, Trẻ em và Người nhập cư mới: 

082-318823#62570、62598、62579 

⚫ Phòng Hành chính Lao động: 082-318823#62530 

⚫ Phòng Hành chính Xã hội và Cộng đồng: 082-318823#67570 

Fax: +886-82-320105 

Địa chỉ: Số 173, Đường Minquan, Thị trấn Kim Thành, Huyện Kim 

Môn. 
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Trung tâm Dịch vụ Gia đình Người Di dân mới Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người di dân mới đã đăng ký hộ khẩu hoặc đang cư trú tại 
huyện Kim Môn, cùng với con cái của họ. 

Nội dung dịch vụ 

1. Thăm hỏi và chăm sóc tại nhà cho người di dân mới 

2. Dịch vụ quản lý hồ sơ cá nhân 

3. Tích hợp và kết nối các nguồn lực mạng lưới 

4. Tổ chức các chương trình và hoạt động đa dạng 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-332756, +886-82-335690 

Fax: +886-82-334696 

Địa chỉ: Tầng 1, Số 35, Đường Qiongjing, Thị trấn Kim Hồ, Huyện 

Kim Môn, Đài Loan (Trung tâm Phúc lợi Xã hội Lan Hồ) 
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Trung Tâm Dịch Vụ Liên Hợp Giáo dục Trị liệu Sớm Huyện Kim 

Môn 

Đối tượng phục vụ 
Trẻ mẫu giáo từ 0–6 tuổi có đăng ký hộ khẩu hoặc cư trú tại huyện 
Kim Môn, bị chậm phát triển hoặc có nguy cơ chậm phát triển, 
cũng như gia đình của các em. 

Nội dung dịch vụ 

1. Giới thiệu và Báo cáo: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ giới thiệu trẻ 
0–6 tuổi bị chậm phát triển (bao gồm các trường hợp nghi ngờ) 
trong huyện. 

2. Quản lý hồ sơ: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho gia đình, 
bao gồm chăm sóc y tế, giáo dục, can thiệp sớm và phục hồi 
chức năng, trợ cấp phúc lợi, nguồn giải trí, hỗ trợ thông tin và 
hỗ trợ tinh thần. 

3. Dịch vụ giáo dục trị liệu sớm: Dựa trên nhu cầu được đánh giá 
của trẻ chậm phát triển, phối hợp đội ngũ chuyên môn (bao 
gồm chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên hoạt động trị liệu, 
chuyên viên ngôn ngữ trị liệu), giáo viên mầm non, nhân viên xã 
hội và các chuyên gia khác trong mô hình hợp tác. 

4. Tư vấn chuyên môn: Mời chuyên gia làm việc với gia đình để 
xác định cơ hội học tập và cùng nhau tìm ra giải pháp. 

5. Dịch vụ tại nhà: Hỗ trợ cho phụ huynh với các kỹ năng tương 
tác, hướng dẫn thực hành và sử dụng nguồn lực tại gia đình và 
cộng đồng. 

6. Tư vấn gia đình/Tâm lý: Cung cấp trị liệu tâm lý để giải quyết 
các vấn đề sức khỏe tinh thần của phụ huynh và hỗ trợ tinh 
thần. 

7. Tuyên truyền & Tư vấn giáo dục trị liệu sớm: Tổ chức các 

chiến dịch nâng cao nhận thức và cung cấp dịch vụ tư vấn để hỗ 

trợ gia đình. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-337886 

Fax: +886-82-337923 

Địa chỉ: Tầng 1, Số 1-1, Đường Zhongzheng, Thị trấn Kim Hồ, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc trẻ tại nhà Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người nhập cư mới và cư dân đã đăng ký chính thức hoặc 
đang cư trú tại Huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ Dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại :+886-82-323126 

Địa chỉ: Tầng 2, số 12, hẻm 12, ngõ 38, đoạn 1, đường Huandao Bei, 

Thị trấn Kim Thành, Huyện Kim Môn (Toà nhà Phúc lợi Xã hội Tổng 

hợp Kim Thành). 
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Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình và Xâm hại Tình dục, 

Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả người di dân mới và công dân đã đăng ký hộ khẩu hoặc đang 
cư trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ đường dây nóng 24 giờ. 

2. Sắp xếp nơi ở khẩn cấp, tư vấn tâm lý và chuyển tuyến hỗ trợ 

cho nạn nhân. 

3. Hỗ trợ nạn nhân khám chữa bệnh, giám định thương tích và 

thu thập bằng chứng. 

4. Tư vấn pháp luật và trợ cấp chi phí kiện tụng. 

5. Trợ giúp sinh hoạt khẩn cấp cho phụ nữ. 

6. Trợ cấp y tế. 

7. Giới thiệu dịch vụ theo dõi và tư vấn cho người gây bạo lực. 

8. Giáo dục, đào tạo và tuyên truyền phòng chống bạo lực gia 

đình. 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-373000 

Fax: +886-82-373333 

Địa chỉ: Tầng 2, Số 173, Đường Minquan, Thị trấn Kim Thành, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan 
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Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Xã hội Kim Thành, Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 

⚫ Gia đình phổ thông: Những gia đình có khả năng hỗ trợ và 

chăm sóc các thành viên đầy đủ, lành mạnh. 

⚫ Gia đình dễ bị tổn thương: Những gia đình có nguy cơ hoặc 
đang đối diện với nhiều thách thức do nghèo đói, tội phạm, 
thất nghiệp, lạm dụng chất kích thích, sinh con ở tuổi vị thành 
niên, có con bị khuyết tật nặng về thể chất hoặc tinh thần, 
hoặc năng lực chăm sóc trong gia đình không đầy đủ. Các yếu 
tố này tạo ra sự tổn thương về vật chất, thể chất, tâm lý hoặc 
môi trường, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ toàn diện và sự can thiệp 
của các dịch vụ xã hội. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ quản lý trường hợp 

2. Tư vấn phúc lợi xã hội 

3. Dịch vụ giới thiệu nguồn lực 

4. Giáo dục phòng ngừa và tuyên truyền 

5. Giáo dục kỹ năng nuôi dạy con 

6. Ngân hàng hỗ trợ vật chất (hỗ trợ nhu yếu phẩm) 

7. Chương trình giảm nghèo 

8. Dịch vụ hỗ trợ gia đình 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-324846 

Fax: +886-82-324272 

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 12, Hẻm 38, Đoạn 1, Đường Huandao Bei, Thị 

trấn Kim Thành, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

Khu vực phục vụ: Thị trấn Kim Thành, Xã Kim Ninh, Xã Liệt Dữ 

 

  



24 

 

Trung tâm Dịch vụ Phúc lợi Xã hội Kim Hồ, Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 

⚫ Gia đình phổ thông: Những gia đình có khả năng hỗ trợ và 

chăm sóc các thành viên đầy đủ, lành mạnh. 

⚫ Gia đình dễ bị tổn thương: Những gia đình có nguy cơ hoặc 
đang đối diện với nhiều thách thức do nghèo đói, tội phạm, 
thất nghiệp, lạm dụng chất kích thích, sinh con ở tuổi vị thành 
niên, có con bị khuyết tật nặng về thể chất hoặc tinh thần, 
hoặc năng lực chăm sóc trong gia đình không đầy đủ. Các yếu 
tố này tạo ra sự tổn thương về vật chất, thể chất, tâm lý hoặc 
môi trường, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ toàn diện và sự can thiệp 
của các dịch vụ xã hội. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ quản lý trường hợp 

2. Tư vấn phúc lợi xã hội 

3. Dịch vụ giới thiệu nguồn lực 

4. Giáo dục phòng ngừa và tuyên truyền 

5. Giáo dục kỹ năng nuôi dạy con 

6. Ngân hàng hỗ trợ vật chất (hỗ trợ nhu yếu phẩm) 

7. Chương trình giảm nghèo 

8. Dịch vụ hỗ trợ gia đình 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-330100 

Fax: +886-82-331868 

Địa chỉ: Tầng 2, Số 1-1, Đường Zhongzheng, Thị trấn Kim Hồ, 

Huyện Kim Môn, Đài Loan (Tòa nhà Y tế) 

Khu vực phục vụ: Thị trấn Kim Sa, Thị trấn Kim Hồ 
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Trung Tâm Nguồn Thiết Bị Hỗ Trợ Huyện Kim Môn 

Đối tượng phục vụ 

Người nộp đơn đủ điều kiện bao gồm những cá nhân có đăng ký hộ 
khẩu hoặc thực tế cư trú tại huyện Kim Môn: 
• Người khuyết tật có giấy chứng nhận hợp pháp. 
• Cá nhân đủ điều kiện là người thụ hưởng dịch vụ chăm sóc 

dài hạn và có nhu cầu về thiết bị hỗ trợ. 
• Cá nhân không thuộc hai nhóm trên nhưng đã được Trung 

tâm đánh giá là có nhu cầu thực sự về thiết bị hỗ trợ. 
Thứ tự ưu tiên dịch vụ: 
• Người khuyết tật sẽ được phục vụ trước tiên. 
• Người thụ hưởng dịch vụ chăm sóc dài hạn sẽ được phục vụ 

thứ hai. 
• Nhóm thứ ba sẽ được phục vụ sau cùng. 
• Nếu quyền tiếp cận dịch vụ của người khuyết tật bị ảnh 

hưởng, việc phục vụ hai nhóm còn lại sẽ bị tạm ngừng ngay 
lập tức. 

Nội dung dịch vụ 

Các dịch vụ được cung cấp: 

1. Tư vấn về thiết bị hỗ trợ 
2. Đánh giá thiết bị hỗ trợ 
3. Đào tạo sử dụng thiết bị hỗ trợ 
4. Lắp đặt/Điều chỉnh thiết bị hỗ trợ 
5. Sửa chữa thiết bị hỗ trợ 
6. Tái chế thiết bị hỗ trợ đã qua sử dụng 
7. Cho mượn ngắn hạn thiết bị hỗ trợ đã qua sử dụng 
8. Dịch vụ kết nối thiết bị hỗ trợ 
9. Tuyên truyền và phổ biến sử dụng thiết bị hỗ trợ 
10. Dịch vụ dùng thử/trải nghiệm thiết bị hỗ trợ 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: +886-82-333629 

Fax: +886-82-337832 

Địa chỉ: Tầng B1, Số 35, Đường Qiongjing, Thị trấn Kim Hồ, Huyện 

Kim Môn, Đài Loan (Trung Tâm Phúc Lợi Xã Hội Kim Hồ) 
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Hiệp hội Thúc đẩy Quyền Phụ nữ Huyện Kim Môn 

(Trạm Dịch vụ Cộng đồng Người Di dân mới Huyện Kim Môn) 

(Trạm Dịch vụ Cộng đồng Người Di dân mới Xã Liệt Dữ) 

Đối tượng phục vụ 
Tất cả những người di dân mới và gia đình của họ đã đăng ký hộ 
khẩu hoặc đang cư trú tại huyện Kim Môn. 

Nội dung dịch vụ 

1. Dịch vụ tư vấn thích ứng cuộc sống 

2. Dịch vụ tình nguyện viên chăm sóc 

3. Dịch vụ tại trạm cộng đồng 

4. Giới thiệu đến các nguồn lực phúc lợi xã hội (ví dụ: tư vấn pháp 

luật, tư vấn tâm lý) 

Thông tin liên hệ 

➤ Trạm Dịch vụ Cộng đồng Người Di dân mới Huyện Kim Môn 

Điện thoại: +886-82-334166 

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà Phúc lợi Xã hội, Số 35, Đường Qiongjing, 

Trấn Kim Hồ, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

➤ Trạm Dịch vụ Cộng đồng Người Di dân mới Xã Liệt Dự 

Điện thoại: +886-82-364000 

Địa chỉ: Số 27-1, Shangku, Xã Liệt Dữ, Huyện Kim Môn, Đài Loan 

 

 


